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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông H  Ch  Thêm 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Mầm 

Ông Nguyễn Tấn Lộc 

- Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Th  Ng c   n -  h       a án nh n   n 

hu  n C. 

Trong ngày 28 tháng 9 năm 2023 tại   a án nh n   n hu  n C xét xử sơ 

thẩm công  hai v  án th  l  số: 195/2023/TLST- DS, ngày 30 tháng 5 năm 2023 

về tranh chấp n  h i theo Qu ết định đ a v  án ra xét xử số 194/2023/QĐXXS -

DS, ngày 16 tháng 8 năm 2023 giữa các đ ơng sự: 

1. Ngu ên đơn: Ông Ngu ễn Anh B, sinh năm 1966 (C  mặt) 

Địa chỉ:  p Nh, x  Đ, hu  n C, tỉnh C  Mau.       

2. Bị đơn: Ông  rần  , sinh năm 1973 (Vắng mặt) 

               Bà Võ E, sinh năm 1977 (C  mặt) 

C ng địa chỉ:  p Nh, x  Đ, hu  n C, tỉnh C  Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn khởi kiện ngày    tháng   n m      và các lời khai tại Tòa án 

nguyên đơn  ng  guy n  nh B trình bày:  

V o ng   10/9/2019, v  chồng ông   v     E c  mở     h i 2.000.000 đồng 

(Hai tri u đồng) với 28 th nh viên tham gia, trong đ  c  ông. Đến ng   06/5/2020, 

ông T c  gọi đi n cho ông thông  áo l  vỡ h i, sau đ  các h i viên c  ngồi lại   n 

với nhau v  thống nhất  u  trì ch n h i nêu trên. Đến ng   20/6/2021 thì ông  ừng 

lại  hông đ ng tiếp  o ông cảm thấ  gia đình ông   v     E  hông thể  u  trì l u 

  i.  ính từ thời gian từ ng   10/9/2019 đến ng   20/6/2021 thì v  chồng ông   v  

   E đ  n  ông số tiền h i l  41.000.000 đồng. 
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Đến ng   21/02/2023  m lịch, nhằm ng   12/3/2023   ơng lịch thì    E và 

ông T c  mang số tiền 12.000.000 đồng qua trả cho ông v  hứa đúng một tháng sau 

l  ng   11/4/2023   ơng lịch sẽ trả hết phần c n lại t ơng đ ơng số tiền l  

29.000.000 đồng. 

 u  nhiên, đến ng   hẹn thì v  chồng ông   v     E  hông thực hi n đúng 

lời hứa l  đến ng   11/4/2023 sẽ trả  ứt điểm cho ông v  c n thách ông đi th a. 

Sau đ , ông c  gửi đơn  êu cầu đến  ổ ho  giải ấp Nh thì    E và ông T đề 

nghị chỉ trả cho ông mỗi tháng l  1.000.000 đồng nh ng ông  hông đồng  . Ông 

 êu cầu    E và ông T phải trả  ứt điểm cho ông đúng theo những gì    E và ông T 

đ  hứa. Nh ng hai  ên  hông thể đi đến thống nhất chung. 

Na  ông  êu cầu giải qu ết  uộc anh  rần T và    Võ E phải trả cho ông số 

tiền h i l  29.000.000 đồng, ông  hông đồng   vi c    Võ E, ông T trả cho ông 

mỗi tháng l  1.000.000 đồng. Ông xin rút lại  êu cầu    E và ông T trả cho ông số 

tiền l i theo qu  định của pháp luật l  20%/năm tính từ ng   11/4/2023. 

   đơn  à    E trình bày tại Biên   n làm việc ngày 06/7/2023 của Tòa án 

và tại phiên tòa: 

V o ng   10/9/2019, v  chồng    c  mở     h i 2.000.000 đồng (Hai tri u 

đồng) với 28 th nh viên tham gia, h i c  41 ch ng, trong đ  c  ông Ngu ễn Anh B 

tham gia 01 ch ng. Đến ng   06/5/2020, v  chồng    ông thông  áo l  vỡ h i, sau 

đ  các h i viên c  ngồi lại   n với nhau v  thống nhất  u  trì ch n h i nêu trên. 

Đến ng   20/6/2021, thì ông B  ừng lại  hông đ ng tiếp cho v  chồng    do ông 

B cảm thấ  gia đình v  chồng     hông thể  u  trì l u   i.  ính từ thời gian từ 

ng   10/9/2019 đến ng   20/6/2021 thì v  chồng    đ  n  ông B số tiền h i l  

41.000.000 đồng. 

Đến ng   21/02/2023  m lịch, nhằm ng   12/3/2023   ơng lịch thì v  

chồng    đ  trả cho ông B số tiền 12.000.000 đồng v  c n n  lại số tiền l  

29.000.000 đồng. 

Nay    đồng   trả cho ông B số tiền h i l  29.000.000 đồng,  êu cầu trả cho 

ông B mỗi tháng l  1.000.000 đồng cho đến  hi n o  ứt n  vì hi n tại    n  rất 

nhiều ng ời,  o ho n cảnh  h   hăn nên     hông đồng   trả phần tiền l i theo 

qu  định của pháp luật l  20%/năm tính từ ng   11/4/2023 cho ông B. 

Đối với  êu cầu  hởi  i n của ngu ên đơn,  ị đơn ông  rần T từ  hi   a án 

th  l  v  án đến  hi mở phiên t a xét xử, ông T đ  đ  c   a án tri u tập h p l  

nh ng  hông đến   a án để trình        iến nên   a án  hông c  lời  hai của ông 

T. 

Tại phiên tòa: 

Ngu ên đơn ông Ngu ễn Anh B  êu cầu    Võ E và ông  rần T trả số tiền 

n  h i l  29.000.000 đồng. Ông xin rút lại  êu cầu    E và ông T về vi c trả số tiền 

lãi của số tiền h i 29.000.000 đồng theo qu  định của pháp luật l  20%/năm tính từ 

ngày 11/4/2023. 
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Bị đơn    Võ E thừa nhận v  đồng   trả cho ông Ngu ễn Anh B số tiền n  

h i c n thiếu l  29.000.000 đồng. Số tiền n  h i n   chồng    l  ông  rần T có 

 iết,    xác định l  n  chung của    v  ông T. Do ông T đi l m ăn xa nên  hông về 

tham  ự phiên t a đ  c. B  đồng   vi c ông B rút lại  êu cầu đối với    E và ông 

T về vi c trả số tiền l i của số tiền h i 29.000.000 đồng theo qu  định của pháp 

luật l  20%/năm tính từ ng   11/4/2023. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   1  Về thẩm qu ền: Ngày 30 tháng 5 năm 2023, ông Ngu ễn Anh B nộp 

đơn  hởi  i n đến   a án tranh chấp n  h i với ông  rần T v     Võ E. Khi  hởi 

 i n, ông T v     E c  trú tại ấp Nh, x  Đ, hu  n C, tỉnh C  Mau. Do vậ ,   a án 

nh n   n hu  n C, tỉnh C  Mau th  l , giải qu ết l  đúng thẩm qu ền theo qu  

định tại  hoản 3 Điều 26; điểm a  hoản 1 Điều 35; điểm a  hoản 1 Điều 39 của Bộ 

luật  ố t ng   n sự. 

[2] Về thủ t c tố t ng: Ông  rần T đ  đ  c tri u tập h p l  lần thứ hai 

nh ng vẫn vắng mặt  hông c  l   o nên Hội đồng xét xử tiến h nh xét xử vắng 

mặt ông T theo qu  định tại  hoản 2 Điều 227 v   hoản 3 Điều 228 của Bộ luật  ố 

t ng   n sự. 

[3] Về nội  ung:  

[3.1] Xét  êu cầu  hởi  i n của ông Ngu ễn Anh B về vi c  êu cầu    Võ E 

v  ông  rần T trả số tiền h i l  29.000.000 đồng. 

Quá trình l m vi c tại   a án v  tại phiên t a, cả ông B v     E đều thống 

nhất xác định: Ông Ngu ễn Anh B c  tham gia một ch ng h i 2.000.000 

đồng/tháng, mở ng   ngày 10/9/2019  m lịch, với 28 th nh viên tham gia, h i c  

41 ch ng. Đến ng   06/5/2020, thì    E v  ông T thông  áo với ông B l  vỡ h i. 

Tuy nhiên, ông B vẫn đ ng h i đến ng   20/6/2021.  ính từ ng   10/9/2019 đến 

ngày 20/6/2021 thì    E v  ông T đ  n  ông B số tiền h i l  41.000.000 đồng. B  

E v  ông T đ  thanh toán cho ông B đ  c số tiền 12.000.000 đồng v  c n n  lại số 

tiền l  29.000.000 đồng. Nay ông B  êu cầu    E và ông T thanh toán số tiền h i 

29.000.000 đồng.  ại  iên  ản h a giải ng   19/4/2023 của Ban nh n   n ấp Nh, 

x  Đ v   iên  ản l m vi c ngày 06/7/2023 của   a án, bà Võ E thừa nhận v  đồng 

ý thanh toán cho ông B số tiền h i 29.000.000 đồng.   

Bà E xác định vi c mở h i thì    v  ông T c ng thực hi n, l m  inh tế chung 

trong gia đình, quan h  hôn nh n của    E v  ông T vẫn đang tồn tại, số tiền n  h i 

ông B l  n  chung của v  chồng, ông T c   iết vi c n   nh ng ông T đ  đi l m 

thuê ở xa nên  hông đến   a án đ  c.  ừ đ , Hội đồng xét xử xét thấ  giữa ông B 

với    E v  ông T c  xả  ra giao  ịch h i trên thực tế. Trên cơ sở thừa nhận của    

E thì c  căn cứ xác định số tiền n  h i 29.000.000 đồng l  n  chung của    E v  

ông T. Do đ , cần chấp nhận  êu cầu  hởi  i n của ông B đối với    E v  ông T, 

buộc    E v  ông T c  trách nhi m thanh toán cho ông B số tiền h i 29.000.000 

đồng. 

[3.2] Về  êu cầu tính l i:  ại đơn  hởi  i n đề ng   ngày 30/5/2023, ông B 

 êu cầu tính l i suất theo qu  định của pháp luật l  20%/năm của số tiền h i 
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29.000.000 đồng từ ng   11/4/2023. Tuy nhiên, tại  iên  ản l m vi c ng   

16/8/2023 v  tại phiên t a, ông B xin rút lại to n  ộ  êu cầu tiền l i đối với    E v  

ông T. Hội đồng xét xử xét thấ , vi c rút  êu cầu  hởi  i n về số tiền l i của ông B 

đối với    E v  ông T l  ho n to n tự ngu  n,  hông ai ép  uộc nên Hội đồng xét 

xử đình chỉ  êu cầu  hởi  i n về tiền l i của ông B đối với    E v  ông T. 

 4 . Về án phí   n sự sơ thẩm c  giá ngạch: Bà E v  ông T phải chịu số tiền 

án phí đối với  êu cầu của ông B đ  c chấp nhận là 29.000.000 đồng với số tiền án 

phí 1.450.000 đồng (Một tri u  ốn trăm năm m ơi tri u đồng), nộp tại Chi c c  hi 

h nh án   n sự hu  n C. 

Ông Ngu ễn Anh B không phải chịu án phí. Ông Ngu ễn Anh B đ   ự nộp 

tạm ứng án phí số tiền l  725.000 đồng (Bả  trăm hai m ơi lăm nghìn đồng) theo 

biên lai thu tạm ứng án phí, l  phí   a án số 0009175 ngày 30 tháng 5 năm 2023 

của Chi c c  hi h nh án   n sự hu  n C, đ  c nhận lại tại Chi c c  hi h nh án 

  n sự hu  n C.  

  5 .  ừ những ph n tích trên chấp nhận lời đề nghị của đại  i n Vi n  iểm 

sát nh n   n hu  n C. 

 ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 3 Điều 26, điểm a  hoản 1 Điều 35, điểm a  hoản 1 Điều 39 , 

điểm c  hoản 1 Điều 217, 218, 219, 227, 228, 235 của Bộ luật  ố t ng   n sự; Các 

điều 357, 468, 471 Bộ luật   n sự năm 2015; điểm    hoản 1 Điều 24,  hoản 2 

Điều 26 Nghị qu ết số 326/2016/UB VQH ng   30 tháng 12 năm 2016 của Ủ  

 an  h ờng v  Quốc hội về án phí v  l  phí   a án. 

 u ên xử: 

1. Chấp nhận một phần  êu cầu  hởi  i n của ông Ngu ễn Anh B đối với bà 

Võ E và ông  rần T. 

Buộc bà Võ E và ông  rần T c  nghĩa v  thanh toán cho ông Ngu ễn Anh B 

số tiền h i 29.000.000 đồng (Hai m ơi chín tri u đồng).  

 Kể từ ng   c  đơn  êu cầu thi h nh án của ng ời đ  c thi h nh cho đến  hi 

thi h nh xong tất cả các  hoản tiền, h ng tháng  ên phải thi h nh án c n phải chịu 

 hoản tiền l i của số tiền c n phải thi h nh án theo mức l i suất qu  định tại  hoản 

2 Điều 468 Bộ luật D n sự năm 2015. 

2. Đình chỉ một phần  êu cầu  hởi  i n của ông Ngu ễn Anh B đối với bà Võ 

E v  ông  rần T về  êu cầu tính l i suất theo qu  định của pháp luật l  20%/năm 

của số tiền h i 29.000.000 đồng từ ng   11/4/2023. 

3. Về án phí   n sự sơ thẩm c  giá ngạch: Buộc bà Võ E và ông  rần T phải 

chịu án phí số tiền là 1.450.000 đồng (Một tri u  ốn trăm năm m ơi tri u đồng), 

nộp tại Chi c c thi h nh án   n sự hu  n C  hi Bản án c  hi u lực. 

Ông Ngu ễn Anh B không phải chịu án phí. Ông Ngu ễn Anh B đ   ự nộp 

tạm ứng án phí số tiền l  725.000 đồng theo  iên lai thu tạm ứng án phí, l  phí   a 
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án số 0009175 ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Chi c c  hi h nh án   n sự hu  n 

C, đ  c nhận lại tại Chi c c  hi h nh án   n sự hu  n C  hi Bản án c  hi u lực. 

Trường hợp   n án (Quyết đ nh) được thi hành theo quy đ nh tại Điều   luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người ph i thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc    cưỡng chế thi hành án theo quy đinh tại các điều 6, 7, 7a, 7  và 9 Luật 

Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đ nh tại Điều 

   Luật thi hành án dân sự. 

Đ ơng sự c  mặt tại phiên t a đ  c qu ền  háng cáo trong thời gian 15 

ng    ể từ ng   tu ên án. Đ ơng sự vắng mặt đ  c qu ền  háng cáo  ản án 

trong thời hạn 15 ng    ể từ ng   nhận đ  c  ản án hoặc  ản án đ  c niêm  ết. 

 
Nơi nhận: 
-  AND tỉnh C  Mau; 

- VKSND hu  n C; 

- Chi c c  HADS hu  n C; 

- Các đ ơng sự;   

- L u: V , hồ sơ v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  Ơ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

               

                        H  Ch  Thêm 

 


